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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tin học ứng dụng trong Kinh tế (Applied Informatics in Business)
Mã học phần: 7070115
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 15
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	0701-02
2. Ths. Trần Anh Dũng	0701-04
3. Ths. Phạm Thu Trang	0701-07
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở 
2.3. Khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3.Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
[bookmark: _GoBack]3.2. Môn học học trước: Tin học đại cương + TH(Khối kinh tế) (7080225)
3.3. Môn học song song
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức :
Học phần này trang bị cho sinh viên các chuyên ngành; Quản trị doanh nghiệp Mỏ; Quản trị doanh nghiệp Dầu khí; Quản trị kinh doanh các kỹ thuật tính toán căn bản và chuyên sâu trên máy tính dựa vào phần mềm Microsoft Excel như : Một số thao tác cơ bản về tạo lập và sửa chữa bảng tính, Phân tích dữ liệu, Quản lý cơ sở dữ liệu, Vẽ biểu đồ…và áp dụng vào phân tích, tính toán các số liệu kinh tế trong các bài tập tình huống và trong thực tế công việc sau này.
4.2.  Kỹ năng:
4.2.1. Nắm vững các thao tác về khởi động, thoát ra khỏi Microsoft Excel và không gian làm việc của Microsoft Excel
4.2.2. Nắm vững các thao tác về tạo lập và sửa chữa bảng tính
4.2.3. Nắm vững và vận dụng các hàm, công cụ của Microsoft Excel trong phân tích dữ liệu.
4.2.4. Nắm vững về Cơ sở dữ liệu trong Microsoft Excel và vận dụng trong một số ví dụ cụ thể.
4.2.5. Nắm vững các kỹ thuật xây dựng một biểu đồ trong Microsoft Excel
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung cơ bản của môn học giới thiệu những kỹ năng cơ bản trong việc tạo lập và quản lý bảng tính; cách sử dụng các hàm, các công cụ để phân tích số liệu trong kinh tế; cách xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu; cách xây dựng biểu đồ từ các dữ liệu có sẵn trong Microsoft Excel và ứng dụng chúng trong việc phân tích số liệu của các doanh nghiệp giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định chính xác.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết lý thuyết
	Mục tiêu

	Chương 1
	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MICROSOFT EXCEL.
	2
	4.1.1

	1.1
	Khởi động Microsoft Excel
	
	


	1.2
	Giới thiệu khái quát về không gian làm việc của Microsoft Excel
	
	4.1.1

	1.3
	Thoát khỏi Microsoft Excel
	
	4.1.1

	Chương 2
	MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN VỀ TẠO LẬP VÀ SỬA CHỮA BẢNG TÍNH.
	5
	4.2.2

	2.1
	Một số khái niệm cơ bản
	
	

	2.2
	Một số thao tác cơ bản về tạo lập bảng tính.
	
	

	2.3
	Một số thao tác sửa chữa bảng tính
	
	

	2.4
	Định dạng và in ấn
	
	

	2.5
	Cài đặt môi trường làm việc của Microsoft Excel
	
	

	Chương 3
	PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG MICROSOFT EXCEL
	24
	4.2.3

	3.1
	Các kiểu dữ liệu trong Excel

	
	

	3.2
	Khái quát về hàm trong Excel
	
	

	3.3
	Một số hàm cơ bản trong Excel
	
	

	3.4
	Phân tích thống kê
	
	

	3.5
	Phân tích tài chính
	
	

	3.6
	Phân tích điều kiện giả định
	
	

	Chương 4
	QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MICROSOFT EXCEL
	9
	4.2.4

	4.1
	Khái niệm, cách tổ chức CSDL
	
	

	4.2
	Kết xuất thông tin trong CSDL
	
	

	Chương 5
	BIỂU ĐỒ TRONG MICROSOFT EXCEL
	5
	

	5.1
	Các kỹ thuật biểu đồ cơ bản
	
	4.2.5

	5.2
	Thay đổi cách hiển thị của biểu đồ
	
	

	5.3
	Làm việc với dữ liệu của biểu đồ
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Vận dụng cơ sở lý thuyết trong phân tích số liệu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thảo luận và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	
	Điểm tham gia thảo luận
	- Tích cực tham gia trong giờ thảo luận
- Tham gia 100% số giờ thảo luận trên lớp.
	

	
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút)
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (45 - 50  phút).
- Tham dự ít nhất 80% tiết học trên lớp
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập.
1.Nguyễn Thị Bích Ngọc (2001), Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh tế. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
2.  Bộ môn tin học kinh tế (2010), Giáo trình tin học ứng dụng. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
3. Microsoft Excel 2010 toàn tập. NXB Trẻ 2010.
4. www.GiaiphapExcel.com.vn
5. www.ebook.edu.vn
11. Hướng dẫn tự học của học phần


Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MICROSOFT EXCEL.
1. Khởi động Microsoft Excel.
2. Giới thiệu khái quát về không gian làm việc của Microsoft Excel.
3. Thoát khỏi Microsoft Excel.
	2
	2
	0

	
+Tài liệu [1]: Nội dung các mục từ 1.1 đến 1.3 của Chương 1

+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.


	1,2,3
	CHƯƠNG 2: MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN VỀ TẠO LẬP VÀ SỬA CHỮA BẢNG TÍNH.
1. Một số khái niệm cơ bản.
2. Một số thao tác cơ bản về tạo lập bảng tính.
3. Một số thao tác sửa chữa bảng tính.
4. Định dạng và in ấn.
5. Cài đặt môi trường làm việc của Microsoft Excel.
	6
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 2.1đến 2.5 của Chương 2.
+Ôn tập nội dung đã học ở chương 1
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.


	3,4,5,6,7,8,9,10,11
	CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG MICROSOFT EXCEL.
1. 1. Các kiểu dữ liệu trong Excel
2. 2. Khái quát về hàm trong Excel
3. 3. Một số hàm cơ bản trong Excel
4. 4. Phân tích thống kê
5. 5. Phân tích tài chính
6. Phân tích điều kiện giả định
	32
	16
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 3.3 của Chương 3.
+Ôn tập nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

	11,12,13,14
	CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MICROSOFT EXCEL.
1. Khái niệm, cách tổ chức CSDL.
2. Kết xuất thông tin trong CSDL.

	14
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 4.1 và 4.2 của Chương 4.
+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

	14,15
	CHƯƠNG 5: BIỂU ĐỒ TRONG MICROSOFT EXCEL.
1. Các kỹ thuật biểu đồ cơ bản.
2. Thay đổi cách hiển thị của biểu đồ.
3. Làm việc với dữ liệu của biểu đồ.
	6
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 5.1 đến 5.3 của Chương 4.
+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.
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